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PHỤ LỤC II
Danh sách các đơn vị được kiểm tra trực tiếp công tác cải cách hành chính, 
kiểm soát thủ tục hành chính, công tác ứng dụng công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo năm 2023 
(Kèm theo Kế hoạch  số  5232 /KH-SGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2023
 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

Thời gian kiểm tra: từ ngày 11/10/2023 đến ngày 27/10/2023

	Stt
	Đơn vị
	Thời gian
dự kiến/đoàn kiểm tra
	Địa điểm
(Trụ sở đơn vị)

	1
	THPT Nguyễn Trãi
	08 giờ 00 phút ngày 11 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư)
Đoàn kiểm tra 01
	CỤM 2
Trường THPT 
Nguyễn Trãi

	2
	THPT Nguyễn Hữu Thọ
	
	

	3
	THPT Long Thới
	
	

	4
	THPT Phước Kiển
	
	

	5
	THPT Dương Văn Dương
	
	

	6
	THPT Bình Khánh
	
	

	7
	THPT Cần Thạnh
	
	

	8
	THPT An Nghĩa
	
	

	9
	THCS-THPT Thạnh An
	
	

	1
	THPT Lê Thánh Tôn
	
08 giờ 00 phút ngày 13 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu)
Đoàn kiểm tra 02
	CỤM 3
Trường THPT 
Nguyễn Văn Linh

	2
	THPT Ngô Quyền 
	
	

	3
	THPT Tân Phong
	
	

	4
	THPT Nam Sài Gòn
	
	

	5
	THPT Chuyên NK TDTT Nguyễn Thị Định
	
	

	6
	THPT Nguyễn Văn Linh
	
	

	7
	THPT Lương Văn Can
	
	

	8
	THPT Ngô Gia Tự
	
	

	9
	THPT Tạ Quang Bửu
	
	

	10
	THPT Võ Văn Kiệt
	
	

	1
	THPT Hùng Vương
	08 giờ 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư)
Đoàn kiểm tra 03
	
CỤM 4
Trường THCS - THPT Diên Hồng

	2
	THPT Trần Khai Nguyên 
	
	

	3
	THPT chuyên Lê Hồng Phong
	
	

	4
	THPT Trần Hữu Trang
	
	

	5
	THPT Nguyễn An Ninh
	
	

	6
	THPT Nguyễn Khuyến
	
	

	7
	THPT Nguyễn Du
	
	

	8
	THCS-THPT Sương Nguyệt Anh
	
	

	9
	THCS-THPT Diên Hồng
	
	

	1
	THPT Nguyễn Tất Thành
	


08 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu)
Đoàn kiểm tra 01
	
CỤM 5
Trường THPT 
Bình Chánh

	2
	THPT Mạc Đĩnh Chi 
	
	

	3
	THPT Bình Phú
	
	

	4
	THPT Phạm Phú Thứ
	
	

	5
	THPT Bình Chánh
	
	

	6
	THPT Tân Túc
	
	

	7
	THPT Vĩnh Lộc B
	
	

	8
	THPT Lê Minh Xuân
	
	

	9
	THPT Đa Phước
	
	

	10
	THPT NK TDTT Huyện Bình Chánh
	
	

	11
	THPT Phong Phú
	
	

	1
	THPT Thạnh Lộc 
	08 giờ 00 phút ngày 25 tháng 10 năm 2023 (thứ Tư)
Đoàn kiểm tra 02
	CỤM 9
Trường THPT 
Lý Thường Kiệt

	2
	THPT Trường Chinh
	
	

	3
	THPT Võ Trường Toản
	
	

	4
	THPT Phạm Văn Sáng
	
	

	5
	THPT Bà Điểm
	
	

	6
	THPT Nguyễn Văn Cừ
	
	

	7
	THPT Nguyễn Hữu Tiến
	
	

	8
	THPT Nguyễn Hữu Cầu
	
	

	9
	THPT Lý Thường Kiệt
	
	

	10
	THPT Hồ Thị Bi
	
	

	1
	Trường Mầm non Nam Sài Gòn
	08 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 năm 2023 (thứ Sáu)
Đoàn kiểm tra 03
	KHỐI TRỰC THUỘC
Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn

	2
	Trường Mầm non 19/5 Thành phố
	
	

	3
	Trường Mầm non Thành phố
	
	

	4
	Trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu
	
	

	5
	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật
	
	

	6
	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Bình Chánh   
	
	

	7
	Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập quận Tân Bình
	
	

	8
	Trung tâm GDTX Tiếng Hoa
	
	

	9
	Trung tâm GDTX Lê Quý Đôn
	
	

	10
	Trung tâm GDTX Chu Văn An
	
	

	11
	Trung tâm Thông tin và Chương trình Giáo dục
	
	

	12
	Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
	
	






DANH SÁCH
Các đơn vị kiểm tra bằng hình thức nộp báo cáo 
trước ngày 31/10/2023

	Stt
	Đơn vị
	Thời gian
dự kiến/đoàn kiểm tra
	Địa điểm
(Trụ sở đơn vị)

	1
	THPT Bùi Thị Xuân
	
	

	2
	THPT Trưng Vương
	
	

	3
	THPT Ten Lơ Man
	
	

	4
	THPT Lương Thế Vinh
	
	

	5
	THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa
	
	

	6
	THPT Nguyễn Thị Minh Khai
	
	

	7
	THPT Lê Quý Đôn
	
	

	8
	THPT Marie Curie
	
	

	9
	TT GDKTTH-HN Lê Thị Hồng Gấm
	
	

	10
	THPT Nguyễn Thị Diệu
	
	

	11
	Trường THPT Năng khiếu TDTT
	
	

	12
	THPT Nguyễn Hiền
	
	

	13
	THPT Nam Kỳ Khởi Nghĩa
	
	

	14
	THPT Trần Quang Khải
	
	

	15
	THPT Vĩnh Lộc
	
	

	16
	THPT Bình Hưng Hòa
	
	

	17
	THPT Bình Tân
	
	

	18
	THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	
	

	19
	THPT An Lạc
	
	

	20
	THPT Phú Nhuận
	
	

	21
	THPT Quốc tế Việt Úc (SIC)
	
	

	22
	THPT Hàn Thuyên
	
	

	23
	THPT Nguyễn Chí Thanh
	
	

	24
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	
	

	25
	THPT Nguyễn Thái Bình
	
	

	26
	THPT Tây Thạnh
	
	

	27
	THPT Tân Bình
	
	

	28
	THPT Trần Phú
	
	

	29
	THPT Lê Trọng Tấn
	
	

	30
	THPT Thủ Thiêm
	
	

	31
	THPT Giồng Ông Tố
	
	

	32
	THPT Phước Long
	
	

	33
	THPT Long Trường
	
	

	34
	THPT Nguyễn Huệ
	
	

	35
	THPT Nguyễn Văn Tăng
	
	

	36
	THPT Dương Văn Thì
	
	

	37
	THPT Đào Sơn Tây
	
	

	38
	THPT Thủ Đức
	
	

	39
	THPT Nguyễn Hữu Huân
	
	

	40
	THPT Tam Phú
	
	

	41
	THPT Hiệp Bình
	
	

	42
	THPT Linh Trung
	
	

	43
	THPT Bình Chiểu
	
	

	44
	THPT Trần Văn Giàu
	
	

	45
	THPT Hoàng Hoa Thám
	
	

	46
	THPT Thanh Đa
	
	

	47
	THPT Võ Thị Sáu
	
	

	48
	THPT Gia Định
	
	

	49
	THPT Phan Đăng Lưu
	
	

	50
	THPT Gò Vấp
	
	

	51
	THPT Nguyễn Công Trứ
	
	

	52
	THPT Nguyễn Trung Trực
	
	

	53
	THPT Trần Hưng Đạo
	
	

	54
	THPT Củ Chi
	
	

	55
	THPT Quang Trung
	
	

	56
	THPT An Nhơn Tây
	
	

	57
	THPT Trung Phú
	
	

	58
	THPT Trung Lập
	
	

	59
	THPT Phú Hòa
	
	

	60
	THPT Tân Thông Hội
	
	















DANH SÁCH
Các phòng kiểm tra bằng hình thức nộp báo cáo
trước ngày 10/10/2022
(Kèm theo Thông báo số              /TB-SGDĐT ngày        tháng 5 năm 2022
 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

	Stt
	Đơn vị

	1
	Phòng Giáo dục Mầm non

	2
	Phòng Giáo dục Tiểu học

	3
	Phòng Giáo dục Trung học

	4
	Phòng Giáo dục thường xuyên - Chuyên nghiệp và đại học

	5
	Phòng Quản lý cơ sở giáo dục ngoài công lập

	6
	Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục

	7
	Phòng Kế hoạch - Tài chính

	8
	Phòng Chính trị tư tưởng

	9
	Phòng Thanh tra

	10
	Phòng Tổ chức cán bộ

	11
	Văn phòng

	12
	Văn phòng Công đoàn Giáo dục Thành phố

	13
	Văn phòng Đảng ủy









	
